


Ly do kh6ng tham

ng Ph4m V[n TAn

Truong Van Hi

ki6n Thdnh viOn van ban: 04

n tham gia Tf lQ tham gia

Bni Thanh H
Truons Vin Hi

4 Ho4t dQng gi6m s6t oua HDQT i v6i Co quan
V6i vai trd cria minh, H6i d6ng Qudn trf ban hdnh c6c Nghi quytit dC Cry quan DiAu hdnh thuc
hiQn.

HDQT d6 thuong xuy0n gi6m s6t vi6c thuc hiQn Nghf quy6t, Quy6t dinh cua DHDCD vd HDeT,
gi6m s6t c6c hoat dong cua T6ng Gi6m d6c, bQ m6y girip vi6c cho T6ng Gi6m d6c.
Co quan Di0u hdnh thurmg xuy6n b6o c6o, xin j ki6n chi dao cira Hdl d6ng QuAn tri, dArn b6o
c6ng t6c ldnh dao, chi dao moi linh vuc hoat d6ng cua C6ng ty theo quy dinh cua Ph6p lu6t, Quy
ch6, Quy dfnh cira C6ng ty.

5. Ho4t dong cua cdc ti6u ban thu6c HOi dong quan tri (ntiu c6): Kh6ng c6
6. C6c Nghi quy6t/Quy6t dinh cua HQi d6ng qudn tri @6o c6o 06th6ng dAu nam 2026): Chi ti6t

tai Phu luc 01

III. Ban Ki6m soit (Br[o c6o 06 th6ng tIAu nim 2026):
1. Th6ns tin vA thdnh vi6n Ban Ki6m sodt (RKS\.

C

c
)
.t

1. tin vO thanh vi6n Ban Ki€m so6t

stt Thinh vi6n BKS Chrl,c vg
Ngny bit tIAu/ khdng

cdn li thirnh viOn

BKS

Trinh tIQ

chuy6n m6n

1 Bd TrAn Thi Thu Hing Trucrng BKS 20104t2026
Cu nhdn
K.ln-rl te

2 Bd Nguy6n Ngoc Mai Chi Thenh viOn BKS
2010412019 Cri'nh6n

Kinh tC

a
J 6ng V6 Hodng Phqng Thanh vi6n BKS

20104/2019 Cir nhdn

Kinh tC

4 Ong Hoang Duy Kh6nh Thdnh vi6n BKS
2010412026 Cri nhdn Tdi

chinh Ngdn
hdne

Lf do khdng
tham eia f ki6n



2. Cu6chopcuaBKS: 01 c

stt Thinh vi6n BKS
Sii uu6i ngp

tham du
Tf 16 tham

du hqp
Tf lQ bi6u

t.quyet
Ly do kh6ng
tham dU hqp

1 Bd TrAn Thi Thu Hane 01 t00% 100%
2 Bd Nguy6n Ngqc Mai Chi 01 100% 100%
J Ong V5 Hodng Phuns 01 100% 100%

3. Ho4t d6ng gi6m s6t cua BKS d6i v6i HDQT, co quan DiAu hdnh vi c6 d6ng:
- Thuc hi6n gi6m s6t hoat d6ng quin tri oua H6i d6ng Quin tri (HDQT) th6ng qua viQc rham

gia cdc cu6c hop cria HDQT, xem xet cilc Nghi quyOt HDQT, Quy ch6 do HEQT ban hdnh.
- T6 chric hop Ban Ki0m sodt theo quy dinh ctra Ludt Doanh nghiQp.

4. Su ph6i hqp ho4t dQng giffa BKS d6i v6i hoat d6ng cua HDQT, Co quan Di6u hdnh vir citc
c6n bQ quAn ly kh6c:

Vi€c ph6i hqp gita HQi d6ng QuAn tri, Co quan Di6u hdnh vd Ban Ki6m so6t: hiOu qu6, thucrng
xuy6n trao cl6i c6ng vi0c, chu dQng phOi hqp th6o gd kh6 khdn, tao diAu ki6n thudn loi cho c6c
thdnh vi6n theo dring quy dinh Ei6u 10, Quy ch6 vi sg ph6t tri6n chung cua c6ng ty.

5. Hoat d6ng khdc cira BKS (nOu c6)..

- Re sodt, ki6m tra chu trinh t6 chric EHDCE 2026 theo dirng DiAu 16, LuAt Doanh nghiQp
- ThAm dinh tinh d0y clir, hgp phap vd trung thuc cira 86o c6o Tdi chinh hdng n[m vd 06 th6ng

dAu ndm 2026 c1aC6ng ty; Xenr xdt sO kC toAn vd c6c tdi li6u kh6c, ... phir hqp quy dinh Ph6p
ludt, Didu lQ COng ty cfrng nhu c6c Quy chtS N6i b6 cua C6ng ty.
Co quan Eiiju hhnh

V. K6 todn Tru&ns /

VI. Nguoi phg trdch qufrn tri C6ng ty:

K6

uan

stt Thirnh vi6n Co quan
Diiju hirnh

Ngny th6ng
nIm sinh

Trinh tIQ

chuy6n mdn
Ngiy bd nhiQm thhnh

vi6n Ccr quan Di6u hinh

1

Ong TrAn Dinh Hi6p -
-l -;.l ong Ulam doc

06104t1984 Thac s! XAy
dung

24106t2024

2
Be LC Thi Que Huong -
Ph6 T6ne Gi6m d6c

I0lt0lr978 Cir nhAn Kinh t6 28t02t2018

3
Bd Hodng Th6i Tnic -
Ph6 TOne Gi6m d6c

27106t1984 Cu nhAn kinh t6 1411112024

trich torin-Tiri chfnh:

Hg vi t6n
Ngny thing
nim sinh

Trinh tIQ chuy6n m6n
nghiQp vg

Ngdy b6 nhiQm
/ Ngny mi6n nhiQm

Bd Hodng Th6i Trirc 21106n984 Cu nhdn Kinh te 27112t202r I
t710612026

Ong Nguy6n Trung
--. a
tl1eu

2210211991 Ctr nhAn Kinh tC 0UtU202s

Hg vir t6n
Ngiy thing
nim sinh

Trinh iIQ chuy6n
m6n nghiOp vu

Ngny b6 nhiQm /
.7

mten nnrem
Ong Nguy0n Tuong Huy 29t08n972 Cu nhAn Khoa hoc 28104/202t

.,\

0

)l

1



VII. Dlo tao vd quin tri C6ng ty:
C6c kh6a ddo tao vd quirr tri Cdng ty md cdc thdnh vi6n HDQT, thdnh vi6n BKS, Co quan Eidu
hdnh, c6c c6n b6 qu6n ly kh6c vi Thu ky C6ng ty dd tham gia theo quy dinh vO qu6n tri C6ng ty:
Kh6ng c6.

VIII. Danh s{ch vd ngu'oi cri li6n quan cfia c6ng ty cl4i chring vi giao dich cria ngucri cti liQn
quan cia c6ng ty vdi chinh Cdng ty:
1. Danh s6ch vA ngudi cci li6n quan cta c6ng ty: chi tiot lai phu rac 02.
2. Giao dich gita C6ng ty v6i nguoi c6 li6n quan cria c6ng ty; hodc gita c6ng ty v6i cO d6ng l6n,
nguoi nQi bQ, nguoi c6 li0n quan cta ngudi nQi b0: Kh6ng c6.
3. Giao dich gita nguoi nQi b0 Cdng ty, nguoi c6 li6n quan cira ngudi nQi b0 v6i c6ng ty con,
c6ng ty do c6ng ty nim quydn ki6m so6t: Kh6ng c6.
4. Giao dich gifr'a Cdng ty v6i c6c d6i tucrng kh6c:
4..7. Giao dich gifla C6ng ty voi c6ng ty mi thenh vi0n HEQT, thenh viOn Ban Ki0m so6t, Gi6m
d6c (T6ng Gi6m dOc) vd ngudi qudn l11i kh6c d6 vi dang le thanh viOn s6ng ldp ho[c thdnh vi6n
HDQT, Gi6m d6c (T6ng Gi6m d6c) trong thoi gian ba (03) ndm trd lai d6y (tinh tai thdi di6m l6p
b6o c6o): Kh6ng c6.

4.2. Giao dich gifra C6ng ty v6i c6ng ty md ngudi c6 li6n quan cta thAnh vi6n HDQT, thdnh vi€n
Ban Ki6m soiit, Gi6m d6c [6ng Gi6m d6c) vd ngudi quan ly khdc ld thdnh vi6n HDeT, Gi6m
d6c (TOng Gi6m d6c): Kh6ng c6.
4.3. Cdc giao dfch kh6c cta c6ng ty (n6u c6) c6 thO mang lai lqi ich v4t chAt hoac phi vat ctiAt AOi
v6i thdnh vi6n HDQT, thdnh viOn Ban Ki€m so6t, Gi6rn ddc (T6ng Girim d6c) vd nguoi quan l;i,
kh6c: Kh6ng c6.

IX. Giao dich c6 phi6u cria ngucri n6i bQ vh ngudi li6n quan cira ngudi nQi bQ (Bfo crio 06
thring tliu nIm 2026):
1. Danh s6ch ngudi nQi b0 vd nguoi c6 1i0n quan cira ngudi n6i b6: Chi ti€t Phu lpc 03.
2. Giao dich cua nguoi nQi b0 vd nguoi c6 li6n quan d6i vcyi c6 phi6u cua C6ng ty: Khdng

X. C{c v6n tlii cAn luu y khfc: Kh6ng c6.

Noi nhfin:

- UBCKNN:
- HNX;
- Lu'u:VP.
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Phụ lục 02: Danh sách về người có liên quan của công ty 

Stt Tên tổ chức/cá nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

Chức vụ tại 

Công ty (nếu 

có) 

Số Giấy 

NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan  

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan  

Lý do 

Mối quan hệ liên 

quan với Công 

ty/ 

1 PHẠM VĂN TÂN  
Chủ tịch 

HĐQT 
  24/06/2024 - 

Được bầu vào 

HĐQT theo 

NQ ĐHĐCĐ 

thường niên 

năm 2024 

CĐNB 

1.1 Nguyễn Thị Thanh  Không   24/06/2024 -  Mẹ 

1.2 Phạm Thị Nhàn  Không   24/06/2024 -  Chị gái 

1.3 Phạm Văn Tiến  Không   24/06/2024 -  Em trai 

1.4 Phạm Thị Thu Hiền  Không   24/06/2024 -  Vợ 

1.5 Phạm Minh Quân  Không   24/06/2024 -  Con trai 

1.6 Phạm Khánh An  Không   24/06/2024 -  Con gái 

1.7 Phạm Văn Báu  Không   24/06/2024 -  Bố vợ 

1.8 Lê Thị Kim Liên  Không   24/06/2024 -  Mẹ vợ 

2 

TRẦN ĐÌNH HIỆP  TV. HĐQT – 

TGĐ 

  28/02/2018  Thời điểm 

được bổ nhiệm 

Phó TGĐ 

- 



 

 

Stt Tên tổ chức/cá nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

Chức vụ tại 

Công ty (nếu 

có) 

Số Giấy 

NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan  

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan  

Lý do 

Mối quan hệ liên 

quan với Công 

ty/ 

2.1 Trần Đình Thủy  Không   28/02/2018   Cha ruột 

2.2 Lê Thị Bích Nga  Không   28/02/2018   Mẹ ruột 

2.3 Trần Thị Phương Thảo  Không   28/02/2018   Chị ruột 

2.4 Phan Vũ Thành Lưu  Không   28/02/2018   Anh rể 

2.5 Lê Lan Nhi  Không   28/02/2018   Vợ 

2.6 Trần Thanh Bình  Không   28/02/2018   Con gái 

2.7 Trần Đức Thành  Không   28/02/2018   Con trai 

3 

BÙI THÀNH HƯNG  TV. HĐQT   24/06/2024  Được bầu vào 

HĐQT theo 

NQ ĐHĐCĐ 

thường niên 

năm 2024 

 

3.1 Bùi Đức Nhuận  Không   24/06/2024   Cha ruột 

3.2 Đàm Mai Lâm  Không   24/06/2024   Mẹ ruột 

3.3 Nguyễn Thục Anh  Không   24/06/2024   Vợ 

3.4 Bùi Doãn Vinh Anh  Không   24/06/2024   Con trai 



 

 

Stt Tên tổ chức/cá nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

Chức vụ tại 

Công ty (nếu 

có) 

Số Giấy 

NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan  

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan  

Lý do 

Mối quan hệ liên 

quan với Công 

ty/ 

3.5 Bùi Khuê Anh  Không   24/06/2024   Con gái 

3.6 Nguyễn Văn Mùi  Không   24/06/2024   Cha vợ 

3.7 Nguyễn Thị Thảo  Không   24/06/2024   Mẹ vợ 

3.8 Bùi Doãn Huấn  Không   24/06/2024   Em trai 

3.9 Bùi Thị Thu Hà  Không   24/06/2024   Em gái 

3.10 Lưu Anh Tuấn  Không   24/06/2024   Em rể 

3.11 Bùi Mai Hoa  Không   24/06/2024   Em gái 

3.12 Đinh Đức Anh  Không   24/06/2024   Em rể 

4 

LÊ THỊ QUÊ HƯƠNG  TV. HĐQT – 

Phó TGĐ 

  28/02/2018  Thời điểm 

được bổ nhiệm 

Phó TGĐ 

- 

4.1 Lê Chấp  Không   28/02/2018   Cha ruột 

4.2 Bạch Thị Ngọc Yến  Không   28/02/2018   Mẹ ruột 

4.3 Lê Thái Dương  Không   28/02/2018   Em trai ruột 

4.4 
Nguyễn Lê Uyên 

Phương 

 Không   28/02/2018   Em dâu 



 

 

Stt Tên tổ chức/cá nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

Chức vụ tại 

Công ty (nếu 

có) 

Số Giấy 

NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan  

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan  

Lý do 

Mối quan hệ liên 

quan với Công 

ty/ 

4.5 Lê Thị Ca Dao  Không   28/02/2018   Em ruột 

4.6 Nguyễn Hoàng Công  Không   28/02/2018   Em rể 

4.7 Lê Thái Bình  Không   28/02/2018   Em ruột 

4.8 
Nguyễn Thị Thanh 

Thủy 

 Không   28/02/2018   Em dâu 

4.9 Nguyễn Xuân Ánh  Không   28/02/2018   Chồng 

4.10 Nguyễn Cao Minh  Không   28/02/2018   Con trai 

4.11 Nguyễn Lê Bảo Trâm  Không   28/02/2018   Con gái 

5 

TRẦN THỊ THU 

HẰNG 

 Trưởng BKS   20/04/2026  Được bầu vào 

BKS theo NQ 

ĐHĐCĐ 

thường niên 

năm 2026 

 

5.1 Trần Đình Thà  Không   20/04/2026   Cha ruột 

5.2 Lê Thị Nguyệt  Không   20/04/2026   Mẹ ruột 

5.3 Vũ Thị Bảy  Không   20/04/2026   Mẹ Chồng 

5.4 Nguyễn Quang Hưng  Không   20/04/2026   Chồng 



 

 

Stt Tên tổ chức/cá nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

Chức vụ tại 

Công ty (nếu 

có) 

Số Giấy 

NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan  

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan  

Lý do 

Mối quan hệ liên 

quan với Công 

ty/ 

5.5 Nguyễn Thị Nga  Không   20/04/2026   Con Gái 

5.6 Nguyễn Quang Minh  Không   20/04/2026   Con Trai 

5.7 Trần Hoàng Long  Không   20/04/2026   Em Trai 

5.8 Trần Lê Quang  Không   20/04/2026   Em Trai 

5.9 Phạm Thị Lụa  Không   20/04/2026   Em Dâu 

5.10 Long Tuyết Trinh  Không   20/04/2026   Em Dâu 

6 

NGUYỄN NGỌC 

MAI CHI 

 TV. BKS   20/04/2019  Thời điểm 

được bầu vào 

BKS 

 

6.1 Nguyễn Văn Thanh  Không   20/04/2019   Cha 

6.2 Ngô Thị Ngọc Ánh  Không   20/04/2019   Mẹ 

6.3 Nguyễn Thị Linh Chi  Không   20/04/2019   Chị gái 

6.4 Nguyễn Minh Trí  Không   20/04/2019   Em trai 

6.5 Lê Ni Cent  Không   20/04/2019   Chồng 

6.6 Lê Kim Thiên Ý  Không   20/04/2019   Con 



 

 

Stt Tên tổ chức/cá nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

Chức vụ tại 

Công ty (nếu 

có) 

Số Giấy 

NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan  

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan  

Lý do 

Mối quan hệ liên 

quan với Công 

ty/ 

6.7 Lê Kim Thiên Nhã  Không   20/04/2019   Con 

6.8 Lê Anh  Không   20/04/2019   Con 

6.9 Trần Văn Giang  Không   20/04/2019   Anh rể 

7 

VÕ HOÀNG PHỤNG  TV. BKS   20/04/2019  Thời điểm 

được bầu vào 

BKS 

- 

7.1 Võ Hồng Khiên  Không   20/04/2019   Cha 

7.2 Hoàng Thị Hiền  Không   20/04/2019   Mẹ 

7.3 Võ Hoàng Long  Không   20/04/2019   Anh trai 

8 

HOÀNG DUY 

KHÁNH 

0001099245 TV. BKS   18/04/2025  Thời điểm 

được bầu vào 

BKS 

 

8.1 Hoàng Văn Quang  Không   18/04/2025   Bố đẻ 

8.2 Chu Thị Lài  Không   18/04/2025   Mẹ đẻ 

8.3 Đậu thị Hòe  Không   18/04/2025   Mẹ vợ 

8.4 Võ Thị Lan Anh  Không   18/04/2025   Vợ 



 

 

Stt Tên tổ chức/cá nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

Chức vụ tại 

Công ty (nếu 

có) 

Số Giấy 

NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan  

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan  

Lý do 

Mối quan hệ liên 

quan với Công 

ty/ 

8.5 Hoàng Anh Nam  Không   18/04/2025   Con trai 

8.6 Hoàng Minh Trang  Không   18/04/2025   Con gái 

8.7 Hoàng Thị Huyền  Không   18/04/2025   Em gái 

8.8 Nguyễn Viết Hoàng  Không   18/04/2025   Em rể 

9 

HOÀNG THÁI TRÚC  Phó Tổng 

Giám đốc & 

Kế toán 

trưởng 

  27/12/2021  Thời điểm 

được bổ nhiệm 

Kế toán trưởng 

- 

9.1 Hoàng Văn Thám  Không   27/12/2021   Cha ruột 

9.2 Phạm Thị Bình  Không   27/12/2021   Mẹ ruột 

9.3 Hoàng Thái Phương  Không   27/12/2021   Em trai ruột 

9.4 Hoàng Thị Thu Trang  Không   27/12/2021   Em gái ruột 

9.5 Lê Đặng Tuyết Nga  Không   27/12/2021   Em dâu 

9.6 Đoàn Thanh Tịnh  Không   27/12/2021   Em rể 

9.7 Hoàng Đăng Phước  Không   27/12/2021   Chồng 

9.8 Hoàng Nhật Minh  Không   27/12/2021   Con gái 



 

 

Stt Tên tổ chức/cá nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

Chức vụ tại 

Công ty (nếu 

có) 

Số Giấy 

NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan  

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan  

Lý do 

Mối quan hệ liên 

quan với Công 

ty/ 

9.9 Hoàng Thái Trâm  Không   27/12/2021   Con gái 

10 

NGUYỄN TƯỜNG 

HUY 

 Phụ trách 

quản trị Công 

ty 

  28/04/2021  Ngày được bổ 

nhiệm chức 

danh QTCT 

 

10.1 Lê Thị Tâm Thanh  Không   28/04/2021   Mẹ ruột 

10.2 Nguyễn Tường Luân  Không   28/04/2021   Anh trai ruột 

10.3 Đinh Thị Ngọc Diệp  Không   28/04/2021   Chị dâu 

10.4 Nguyễn Tường Duy  Không   28/04/2021   Em trai ruột 

10.5 
Nguyễn Thị Thanh 

Thảo 

 Không   28/04/2021   Em dâu 

10.6 Nguyễn Tường Nhật  Không   28/04/2021   Em trai ruột 

10.7 Lê Thị Mỹ Lan  Không   28/04/2021   Em dâu 

10.8 Đỗ Thị Cẩm Phương  Không   28/04/2021   Vợ 

10.9 
Nguyễn Tường Quốc 

Khánh 

 Không   28/04/2021   Con trai 

10.10 
Nguyễn Tường 

Nguyên Khoa 

 Không   28/04/2021   Con trai 



 

 

Stt Tên tổ chức/cá nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

Chức vụ tại 

Công ty (nếu 

có) 

Số Giấy 

NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan  

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan  

Lý do 

Mối quan hệ liên 

quan với Công 

ty/ 

10.11 Đỗ Thế Nhân  Không   28/04/2021   Cha ruột của Vợ 

10.12 Nguyễn Thị Hiên  Không   28/04/2021   Mẹ ruột của Vợ 

10.13 
Đỗ Thế Nguyên Vũ  Không   28/04/2021   Anh trai ruột của 

Vợ 

10.14 Võ Thị Hằng Nga  Không   28/04/2021   Chị dâu của Vợ 

10.15 
Đỗ Thị Phương Thảo  Không   28/04/2021   Em gái ruột của 

Vợ 

10.16 Phan Thắng  Không   28/04/2021   Em rể của Vợ 

11 
TẬP ĐOÀN DỆT 

MAY VIỆT NAM 

       CỔ ĐÔNG LỚN 

12 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

LƯƠNG THỰC VẬT 

TƯ NÔNG NGHIỆP 

NGHỆ AN 

       CỔ ĐÔNG LỚN 

13 

TRƯƠNG VĂN HIỀN  TV. HĐQT   22/04/2022  Thời điểm 

được bầu vào 

HĐQT 

 

13.1 Trương Văn Quế  Không   22/04/2022   Cha ruột 



 

 

Stt Tên tổ chức/cá nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

Chức vụ tại 

Công ty (nếu 

có) 

Số Giấy 

NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan  

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan  

Lý do 

Mối quan hệ liên 

quan với Công 

ty/ 

13.2 Phan Thị Tâm  Không   22/04/2022   Mẹ ruột 

13.3 Cao Thị Tạo  Không   22/04/2022   Vợ 

13.4 Trương Thị Tâm  Không   22/04/2022   Chị ruột 

13.5 Trương Văn Dâu  Không   22/04/2022   Anh ruột 

13.6 Trương Văn Ngà  Không   22/04/2022   Anh ruột 

13.7 Trương Thị Kỳ  Không   22/04/2022   Chị ruột 

13.8 Trần Đình Nhâm  Không   22/04/2022   Anh rể 

13.9 Trương Thị Dị  Không   22/04/2022   Chị ruột 

13.10 Trần Văn Hồng  Không   22/04/2022   Anh rể 

13.11 Trương Văn Lành  Không   22/04/2022   Anh ruột 

13.12 Trần Thị Thuận  Không   22/04/2022   Em dâu 

13.13 Trương Văn Hùng 007C901859 Không   22/04/2022   Con trai 

13.14 Võ Thị Thảo 901407 Không   22/04/2022   Con dâu 

13.15 Trương Văn Dũng 002C048884 Không   22/04/2022   Con trai 



 

 

Stt Tên tổ chức/cá nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

Chức vụ tại 

Công ty (nếu 

có) 

Số Giấy 

NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan  

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan  

Lý do 

Mối quan hệ liên 

quan với Công 

ty/ 

13.16 Nguyễn Phương Thảo  Không   22/04/2022   Con dâu 

13.17 Trương Thị Dung 7478891 Không   22/04/2022   Con gái 

14 

NGUYỄN TRUNG 

HIẾU 

009C137780 Phó Phòng 

Tài chính kế 

Toán 

  01/11/2025   CĐNB 

14.1 Phạm Thị Thúy Hằng        Vợ 

14.2 Nguyễn Văn Dành        Bố đẻ 

14.3 Ngô Thị Thúy Hiền        Mẹ đẻ 

14.4 Nguyễn Ngọc Gia Hân        Con gái 

14.5 Nguyễn Trung Dũng        Con trai 

14.6 Nguyễn Thị Cát Thảo        Em gái 

15 
Trần Thị Thu Hằng  Trưởng ban 

kiểm soát 

  20/04/2026    

15.1 Trần Đình Thà        Bố đẻ 

 Lê Thị Nguyệt        Mẹ đẻ 

 Vũ Thị Bẩy        Mẹ chồng 



 

 

Stt Tên tổ chức/cá nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

Chức vụ tại 

Công ty (nếu 

có) 

Số Giấy 

NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan  

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan  

Lý do 

Mối quan hệ liên 

quan với Công 

ty/ 

 Trần Hoàng Long        Em trai 

 Trần Lê Quang        Em trai 

 Nguyễn Quang Hưng        Chồng 

 Nguyễn Thu Nga        Con gái 

 Nguyễn Quang Minh        Con trai 

 Phạm Thị Lụa        Em dâu 

 Long Tuyết Trinh        Em dâu 

 
Tập đoàn Dệt May 

Việt Nam 

        

 
Công ty TNHH MTV 

DK Đông Xuân 

        

 
Tổng công ty CP Dệt 

may Nam Định 

        

 

Công ty CP Phát triển 

Hạ tầng Dệt May Phố 

Nối 

        

 Tổng công ty CP May         



 

 

Stt Tên tổ chức/cá nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

Chức vụ tại 

Công ty (nếu 

có) 

Số Giấy 

NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan  

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan  

Lý do 

Mối quan hệ liên 

quan với Công 

ty/ 

Việt Tiến 

 

 



 

 

Phụ lục 03: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty 

STT Họ và tên 

Tài 

khoản 

giao 

dịch CK 

(nếu có) 

Chức vụ 

(Đ/v 

CĐNB) 

Số CMND 

(ngày cấp / nơi 

cấp) 

Địa chỉ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cuối kỳ 

 

 

Ghi chú 

1 PHẠM VĂN TÂN  
Chủ tịch 

HĐQT 
  

4.352.785 

0 

32,73% 

0% 

- Người đại diện quản 

lý vốn Tập đoàn Dệt 

May Việt Nam 

- Cá nhân sở hữu 

1.1 Nguyễn Thị Thanh  Không      

1.2 Phạm Thị Nhàn  Không      

1.3 Phạm Văn Tiến  Không      

1.4 Phạm Thị Thu Hiền  Không      

1.5 Phạm Minh Quân  Không      

1.6 Phạm Khánh An  Không      

1.7 Phạm Văn Báu  Không      

1.8 Lê Thị Kim Liên  Không      

1.9 Tổng Công ty CP Dệt 

May Nam Định 

 Chủ tịch 

HĐQT 

     

1.10 Công ty CP May Nam 

Định 

 Chủ tịch 

HĐQT 

     

1.11 Tập đoàn Dệt May Việt 

Nam 

 Phó Tổng 

Giám đốc 

     

2 TRẦN ĐÌNH HIỆP  TV. HĐQT 

– TGĐ 

  2.394.016 

31.552 

18% 

0,24% 

- Người đại diện quản lý 

vốn Tập đoàn Dệt May 

Việt Nam 

- Cá nhân sở hữu 

2.1 Trần Đình Thủy  Không      



 

 

STT Họ và tên 

Tài 

khoản 

giao 

dịch CK 

(nếu có) 

Chức vụ 

(Đ/v 

CĐNB) 

Số CMND 

(ngày cấp / nơi 

cấp) 

Địa chỉ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cuối kỳ 

 

 

Ghi chú 

2.2 Lê Thị Bích Nga  Không      

2.3 Trần Thị Phương Thảo  Không      

2.4 Phan Vũ Thành Lưu  Không      

2.5 Lê Lan Nhi  Không      

2.6 Trần Thanh Bình  Không      

2.7 Trần Đức Thành  Không      

3 BÙI THÀNH HƯNG  TV. HĐQT   1.330.009 

0 

10% 

0% 

- Người đại diện quản lý 

vốn Tập đoàn Dệt May 

Việt Nam 

- Cá nhân sở hữu 

3.1 Bùi Đức Nhuận  Không      

3.2 Đàm Mai Lâm  Không      

3.3 Nguyễn Thục Anh  Không      

3.4 Bùi Doãn Vinh Anh  Không      

3.5 Bùi Khuê Anh  Không      

3.6 Nguyễn Văn Mùi  Không      

3.7 Nguyễn Thị Thảo  Không      

3.8 Bùi Doãn Huấn  Không      

3.9 Bùi Thị Thu Hà  Không      

3.10 Lưu Anh Tuấn  Không      



 

 

STT Họ và tên 

Tài 

khoản 

giao 

dịch CK 

(nếu có) 

Chức vụ 

(Đ/v 

CĐNB) 

Số CMND 

(ngày cấp / nơi 

cấp) 

Địa chỉ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cuối kỳ 

 

 

Ghi chú 

3.11 Bùi Mai Hoa  Không      

3.12 Đinh Đức Anh  Không      

3.13 Công ty CP Tư vấn xây 

dựng và dịch vụ Đầu tư 

 TV. HĐQT      

4 LÊ THỊ QUÊ HƯƠNG  TV. HĐQT 

– Phó TGĐ 

  2.295 0,017% - Cá nhân sở hữu 

4.1 Lê Chấp  Không      

4.2 Bạch Thị Ngọc Yến  Không      

4.3 Lê Thái Dương  Không      

4.4 Nguyễn Lê Uyên 

Phương 

 Không      

4.5 Lê Thị Ca Dao  Không      

4.6 Nguyễn Hoàng Công  Không      

4.7 Lê Thái Bình  Không      

4.8 Nguyễn Thị Thanh 

Thủy 

 Không      

4.9 Nguyễn Xuân Ánh  Không   1.415 0,011%  

4.10 Nguyễn Cao Minh  Không      

4.11 Nguyễn Lê Bảo Trâm  Không      

5 TRƯƠNG VĂN HIỀN  TV. HĐQT   2.095.500 15,756% Đại diện vốn Công ty 

CP Lương thực Vật tư 

nông nghiệp Nghệ An 

5.1 Trương Văn Quế  Không      



 

 

STT Họ và tên 

Tài 

khoản 

giao 

dịch CK 

(nếu có) 

Chức vụ 

(Đ/v 

CĐNB) 

Số CMND 

(ngày cấp / nơi 

cấp) 

Địa chỉ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cuối kỳ 

 

 

Ghi chú 

5.2 Phan Thị Tâm  Không      

5.3 Cao Thị Tạo  Không      

5.4 Trương Thị Tâm  Không      

5.5 Trương Văn Dâu  Không      

5.6 Trương Văn Ngà  Không      

5.7 Trương Thị Kỳ  Không      

5.8 Trần Đình Nhâm  Không      

5.9 Trương Thị Dị  Không      

5.10 Trần Văn Hồng  Không      

5.11 Trương Văn Lành  Không      

5.12 Trần Thị Thuận  Không      

5.13 Trương Văn Hùng 007C90

1859 

Không      

5.14 Võ Thị Thảo 901407 Không      

5.15 Trương Văn Dũng 002C04

8884 

Không      

5.16 Nguyễn Phương Thảo  Không      

5.17 Trương Thị Dung 7478891 Không      

 Công ty Cổ phần 

Khoáng sản Đắk Lắk 

 Chủ tịch 

HĐQT 

     

 Công ty CP Lương thực 

Vật tư Nông nghiệp Đắk 

 Chủ tịch 

HĐQT 

     



 

 

STT Họ và tên 

Tài 

khoản 

giao 

dịch CK 

(nếu có) 

Chức vụ 

(Đ/v 

CĐNB) 

Số CMND 

(ngày cấp / nơi 

cấp) 

Địa chỉ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cuối kỳ 

 

 

Ghi chú 

Lắk 

 Công ty CP Năng lượng 

xanh KaGrimex 

 Chủ tịch 

HĐQT 

     

 Tổng công ty Cổ phần 

Vật tư Nông nghiệp 

Nghệ An 

 Chủ tịch 

HĐQT 

     

 Công ty CP Giống cây 

trồng Nha Hố 

 Chủ tịch 

HĐQT 

     

6 TRẦN THỊ THU 

HẰNG 

 Trưởng 

BKS 

  0 0%  

6.1 Trần Đình Thà  Không      

6.2 Lê Thị Nguyệt  Không      

6.3 Vũ Thị Bảy  Không      

6.4 Nguyễn Quang Hưng  Không      

6.5 Nguyễn Thị Nga  Không      

6.6 Nguyễn Quang Minh  Không      

6.7 Trần Hoàng Long  Không      

6.8 Trần Lê Quang  Không      

6.9 Phạm Thị Lụa  Không      

6.10 Long Tuyết Trinh  Không      

7 NGUYỄN NGỌC MAI 

CHI 

 TV. BKS   0 0%  

7.1 Nguyễn Văn Thanh  Không      



 

 

STT Họ và tên 

Tài 

khoản 

giao 

dịch CK 

(nếu có) 

Chức vụ 

(Đ/v 

CĐNB) 

Số CMND 

(ngày cấp / nơi 

cấp) 

Địa chỉ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cuối kỳ 

 

 

Ghi chú 

7.2 Ngô Thị Ngọc Ánh  Không      

7.3 Nguyễn Thị Linh Chi  Không      

7.4 Nguyễn Minh Trí  Không      

7.5 Lê Ni Cent  Không      

7.6 Lê Kim Thiên Ý  Không      

7.7 Lê Kim Thiên Nhã  Không      

7.8 Lê Anh  Không      

7.9 Trần Văn Giang  Không      

8 VÕ HOÀNG PHỤNG  TV. BKS   0 0%  

8.1 Võ Hồng Khiên  Không      

8.2 Hoàng Thị Hiền  Không      

8.3 Võ Hoàng Long  Không      

9 HOÀNG DUY KHÁNH 0001099

245 

TV. BKS   0 0%  

9.1 Hoàng Văn Quang  Không      

9.2 Chu Thị Lài  Không      

9.3 Đậu thị Hòe  Không      

9.4 Võ Thị Lan Anh  Không      

9.5 Hoàng Anh Nam  Không      

9.6 Hoàng Minh Trang  Không      



 

 

STT Họ và tên 

Tài 

khoản 

giao 

dịch CK 

(nếu có) 

Chức vụ 

(Đ/v 

CĐNB) 

Số CMND 

(ngày cấp / nơi 

cấp) 

Địa chỉ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cuối kỳ 

 

 

Ghi chú 

9.7 Hoàng Thị Huyền  Không      

9.8 Nguyễn Viết Hoàng  Không      

10 HOÀNG THÁI TRÚC  Phó Tổng 

Giám đốc 

& Kế toán 

trưởng 

  43.540 0,327% - Cá nhân sở hữu 

10.1 Hoàng Văn Thám  Không      

10.2 Phạm Thị Bình  Không   121 0,001%  

10.3 Hoàng Thái Phương  Không   57.803 0,435%  

10.4 Hoàng Thị Thu Trang  Không   43.354 0,326%  

10.5 Lê Đặng Tuyết Nga  Không      

10.6 Đoàn Thanh Tịnh  Không      

10.7 Hoàng Đăng Phước  Không   121 0,001%  

10.8 Hoàng Nhật Minh  Không      

10.9 Hoàng Thái Trâm  Không      

11 NGUYỄN TƯỜNG 

HUY 

 Phụ trách 

quản trị 

Công ty 

  0 0%  

11.1 Lê Thị Tâm Thanh  Không      

11.2 Nguyễn Tường Luân  Không      

111.

3 

Đinh Thị Ngọc Diệp  Không      



 

 

STT Họ và tên 

Tài 

khoản 

giao 

dịch CK 

(nếu có) 

Chức vụ 

(Đ/v 

CĐNB) 

Số CMND 

(ngày cấp / nơi 

cấp) 

Địa chỉ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cuối kỳ 

 

 

Ghi chú 

11.4 Nguyễn Tường Duy  Không      

11.5 Nguyễn Thị Thanh 

Thảo 

 Không      

11.6 Nguyễn Tường Nhật  Không      

11.7 Lê Thị Mỹ Lan  Không      

11.8 Đỗ Thị Cẩm Phương  Không      

11.9 Nguyễn Tường Quốc 

Khánh 

 Không      

11.1

0 

Nguyễn Tường Nguyên 

Khoa 

 Không      

11.1

1 

Đỗ Thế Nhân  Không      

11.1

2 

Nguyễn Thị Hiên  Không      

11.1

3 

Đỗ Thế Nguyên Vũ  Không      

10.1

5 

Võ Thị Hằng Nga  Không      

11.1

4 

Đỗ Thị Phương Thảo  Không      

11.1

5 

Phan Thắng  Không      

12 Nguyễn Trung Hiếu 009C13

7780 

   1.000 cp 0.0075%  

12.1 Phạm Thị Thúy Hằng        



 

 

STT Họ và tên 

Tài 

khoản 

giao 

dịch CK 

(nếu có) 

Chức vụ 

(Đ/v 

CĐNB) 

Số CMND 

(ngày cấp / nơi 

cấp) 

Địa chỉ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cuối kỳ 

 

 

Ghi chú 

12.2 Nguyễn Văn Dành        

12.3 Ngô Thị Thúy Hiền        

12.4 Nguyễn Ngọc Gia Hân        

12.5 Nguyễn Trung Dũng        

12.6 Nguyễn Thị Cát Thảo        
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